
P1 P2

1 Phạm Trần Gia Lương 2455020053 19/04/2005 0947068799 24CDP2 5.5

2 Trịnh Khải Lân 2451020059 19/12/2006 0913317575 24Q1 6.0

3 Diêm Đức Huy 2455020033 31/07/20026 0904347589 24CDP1 6.5

4 Tống Khánh Linh 2455020048 23/12/2006 0906254506 24CDP2 7.5

5 Lê Hoàng 2455020031 27/10/2006 0868747684 24CDP1 6.0

6 Ngô Mai An 2451015003 19/12/2006 0931192115 24KTT1 7.5

7 Trần Xuân Dương 2451010091 11-12-06 0783135099 24K3 7.5

8 Trần Mạnh Đức 2451010108 27/03/2006 0862703064 24K3 7.0

9 Phạm Khánh Giang 2451010112 29/08/2006 0966019599 24K+ 7.0

10 Đỗ Huy Ân 2451010042 10-10-06 0974030028 24K2 6.0

11 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh 2458010145 25/04/2006 0814668080 24DH1 7.5

12 Nguyễn Tiến Mạnh 2456010017 28/10/2006 0988956177 24ME 5.5

13 Nguyễn Đình Sơn 2451010332 17/01/2006 0586780862 24K4 6.5

14 Trần Đỗ Thùy Trang 2451010388 09/05/2006 0375217951 24K+ 7.5

15 Nguyễn Hà Khánh Ly 2451010246 24/08/2006 0866816210 24K+ 7.0

16 Nguyễn Yến Nhi 2458020157 08/07/2006 0829826622 24NT1 7.5

17 Kiều Tuấn Kiệt 2451010191 08/01/2006 0397738360 24K3 7.5

18 Bùi Đại Lượng 2451030119 04/07/2006 0986134881 24X1 5.5

19 Phạm Diệu Linh 2458020118 08/06/2006 0961200206 24NT2 7.0

20 Cao Tạ Đức Hiển 2451010123 14/10/2006 0377746936 24K6 6.5

21 Đoàn Nhật Anh 2451010011 25-07-06 0867648211 24K3 6.0

22 Nguyễn Minh Đức 2455020022 23/03/2006 0868380668 24CDP2 5.5

23 Phạm Minh Thư 2458030024 26/10/2006 0792123219 24DK 6.0

24 Nguyễn Trung Duy 2451010080 15/11/2006 0934586097 24K6 6.0

25 Phí Việt Hoàng 2451010144 06-01-06 0904681956 24K6 7.0

26 Nguyễn Trà Giang 2451080035 01-05-06 0388218615 24QL1 5.0

27 Nguyễn Vân Khánh 2451020055 02-09-06 0949060246 24Q1 6.5

28 Đỗ Phạm Quang Huy 2451010155 09-10-06 0978091006 24K5 6.5

29 Trần Mạnh Đức 2451060010 02-08-06 0982593043 24ME 4.5

30 Nguyễn Hương Giang 2451015042 01-05-06 0343974037 24KTT1 5.0

31 Nguyễn Minh Ngọc 2451070034 12-08-06 0867102047 24XN 6.0

32 Hoàng Dương Minh 2456020122 08-03-06 0375490784 24DA2 6.5

33 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 2451010298 27/10/2006 0368551006 24K6 7.5

34 Đào Thị Phương Linh 2451010222 03-08-06 0945141132 24K2 5.5

35 Hà Vũ Vân Khánh 2456020090 14-09-06 0901492006 24DA4 7.5

36 Trịnh Lê Sâm 2451050084 03-01-06 0366966127 24D2 5.5

37 Trần Danh Đức 2451030047 30/10/2006 0376220076 24X1 4.5
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38 Phạm Đức Minh 2451015073 20/10/2006 0879874246 24KTT1 6.0

39 Đặng Hồng Đức 2456020048 26-04-06 0813789860 24DA3 5.0

40 Nguyễn Mai Linh 245010083 02-04-06 0989427137 24DH3 6.0

41 Nguyễn Hữu Nhật Minh 2456020123 22/12/2006 0337397150 24DA4 6.0

42 Trần Cao Đạt 2451030037 10-02-06 0967024206 24X1 6.0

43 Nguyễn Ngọc Gia Hào 2451030054 11-08-06 0378350326 24X2 5.5

44 Trần Hoài Thương 2451010377 26-03-06 0856809136 24K3 6.5

45 Trần Thu Huyền 2458010068 01-11-06 0869141106 24DH4 7.0

46 Đặng Châu Anh 2451010008 02-03-06 0342847978 24K6 5.5

47 Nguyễn Minh Nhật 2456020136 15/10/2006 0356392006 24DA1 5.0

48 Trần thảo Linh 2458010092 23/12/2006 0865810016 24DH4 7.5

49 Nguyễn Thị Phương Anh 2451010028 31/10/2006 0968295391 24K6 7.0

50 Trần Đình Duy 2451010081 15-08-06 0985770306 24K+ 7.5

51 Vũ Thùy Linh 2458040044 05-01-06 0799210760 24TT2 5.5

52 Phạm Hải Ninh 2451010279 21-08-06 0335083204 24K5 6.0

53 Vũ Ngọc Hoa 2451010137 13-09-06 0819396950 24K6 6.0

54 Đỗ Quỳnh Anh 2451010013 13/10/2006 0904240412 24K5 6.0

55 Trương Thanh Huy 2453010056 28-02-06 0973280206 24KX3 5.0

56 Phùng Hải Thành 2451010358 07-05-06 0395170506 24K+ 6.0

57 Đinh Quang Dũng 2453010027 29/11/2006 0858474666 24KX3 6.5

58 Bùi Đức Tuấn Tú 2451015097 01-11-06 0338668725 24KTT1 5.5

59 Hồ Thiên An 2458020002 20-08-06 0967116656 24NT2 6.5

60 Thân Thị Như Ngọc 2458020146 25/12/2006 0979343182 24NT2 6.5

61 Đặng Tiến Dũng 2455020018 11-07-06 0354160835 24CDP2 7.5

62 Nguyễn Thanh Loan 2455020050 28-05-05 0911947885 24CDP1 5.5

63 Trần Minh Anh 2458020025 15-09-06 0338786108 24NT1 7.5

64 Nguyễn Minh Phương 2455020078 19/10/2006 0333967372 24CDP2 6.5

65 Nguyễn Doãn Thiện Nhân 2452010044 14/12/2006 0936756792 24KTCQ 7.5

66 Trần Quang Vinh 2451020113 26-06-06 0916703358 24Q1 6.0

67 Nguyễn Linh Ngọc 2455020062 05-12-06 0985390640 24CDP2 7.0

68 Phạm Thị Tâm Đan 2451020022 15/10/2006 0344682098 24Q2 7.0

69 Nguyễn Thu Huyền 2451020045 03-10-06 0387651628 24Q1 7.5

70 Nguyễn Tuấn Minh 2451010268 21-08-06 0369179786 24K6 7.5

71 Nguyễn Ngọc Minh 2451050042 05-03-06 0911073206 24D 5.0

72 Trần Duy Anh 2451050003 23-01-06 0869841784 24D1 6.0

73 Phạm Lê Thanh 2455020088 09-03-06 0355600375 24CDP2 480

74 Trần Thùy Chi 2458040008 06-02-06 0906227500 24TT2 4.5

75 Vũ Hoàng Dương 2451030032 30/11/2006 0985537946 24X3 5.5
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76 Vũ Gia Huy 2451010164 15-07-06 0839202006 24K3 7.0

77 Nguyễn Hữu Hải 2451010121 11-10-06 0936032962 24K4 6.0

78 Nhữ Thị Minh Châu 2451010060 28-09-06 0981199359 24K+ 7.5

79 Nguyễn Thái Khánh Linh 2458010086 13-03-06 0378870714 24DH2 7.5

80 Tô Mai Anh 2451015013 10-09-06 0986680086 24KTT1 7.0

81 Nguyễn Triệu Hưng Phúc 2451015087 23/11/2006 0773112006 24KTT1 5.0

82 Nguyễn Nhật Minh 2455010135 04-11-06 0379972006 24CN3 7.0

83 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 2455010193 02-12-06 0903416477 24CN1 6.0

84 Trần Lê Sơn 2451030171 01-05-06 0399662146 24X+ 5.5

85 Nguyễn Ngọc Diệp 2458010038 02-12-06 0889837752 24DH2 7.0

86 Lương Bảo Vy 2458040091 02-11-06 0967265765 24TT1 6.0

87 Trần Việt Anh 2451010037 06-03-06 0382362016 24K+ 4.5

88 Lê Hải Long 2451050034 23-01-06 0969896948 24D2 4.5

89 Nguyễn Minh Đức 2453040010 07-06-06 0901759390 24DE 5.0

90 Nguyễn Hoàng Mai 2456020115 08-07-06 0355872006 24DA1 5.5

91 Đào Trọng Tuấn 2451010350 09-05-06 0862008390 24K2 6.5

92 Hoàng Trà My 2458010107 23-09-06 0989450006 24DH3 6.0

93 Phạm Xuân Quang 2451030161 26-09-06 0336398684 24X+ 6.5

94 Vũ Quang Huy 2451030086 26/10/2006 0392741226 24X+ 6.0

95 Nguyễn Quang Huy 2451010161 08-04-06 0967537792 24K6 6.5

96 Bùi Ngọc Hà 2451010114 12-02-06 0886112206 24K4 5.5

97 Nguyễn Lâm Việt Hoàn 2451090026 28-03-06 0366280300 24VL 5.5

98 Ngô Gia Bảo 24510150172 27/10/2006 0868846745 24KTT1 4.5

99 Hoàng Thị Xuân Mai 2456020113 06-03-06 0868718353 24DA2 5.0

100 Vũ Lương Đức Vinh 2455010203 21-07-06 0913441471 24CN1 5.5

101 Nguyễn Thị Khánh Linh 2341010245 28-03-06 0398774206 24K1 6.0

102 Dương Minh Hiệp 2451070014 10-02-06 0836182295 24XN 5.5

103 Trương Việt Anh 2451080012 18-09-06 0981175710 24QL3 5.0

104 Nguyễn Nữ Hà Vy 2453020051 31-05-06 0976709106 24IE 7.0

105 Lê Minh 2451015069 14-03-06 0383831954 24KTT1 7.0

106 Bạch Đăng Nam 2455020024 23-07-06 0868774028 24IE 6.0

107 Phạm Thị Quyên 2451030163 28-06-06 09336656260 24X+ 5.0

108 Bùi Thu Trang 2458020222 01-11-06 0375641106 24NT2 6.5

109 Mã trọng Hiếu 2458020077 19-09-06 0377300941 24NT1 5.5

110 Lê Vũ Hà Ly 2458030125 04-07-06 0386879542 24NT1 6.5

111 Nguyễn Thảo Minh 2451020077 20-02-06 0938294636 24Q1 7.5

112 Hoàng Gia Anh 2455020006 09-04-06 0932426685 24CDP1 6.0

113 Lê Thanh Huyền 2452010028 02-07-06 0962518323 24KTCQ 5.0
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114 Phạm Hà Anh 2452010007 06-05-06 0936592596 24KTCQ 5.5

115 Đặng Hải Châu 2455010042 18-01-06 0382618106 24CN2 5.0

116 Nguyễn Dương Nhật Minh 2455020057 19/11/2006 0989955710 24CDP1 6.0

117 Đoàn Tất Thắng 2451015106 09-10-06 0328035126 24KTT2 6.5

118 Phạm Ngọc Hà Minh 2458040048 01-08-06 0798716333 24TT2 6.0

119 Nguyễn Yến Nhi 2458040010 25-03-06 0981331672 24TT2 4.5

120 Vũ Hoàng Ngọc Lâm 2456020097 25-01-06 0858025128 24DA+ 4.5

121 Hoàng Nam 2452010038 18-02-06 0329190877 24KTCQ 6.5

122 Nguyễn Thị Ngọc Linh 2458020114 15-02-06 0356004377 24NT2 5.5

123 Trần Văn Đông 2451020026 21-03-06 0966183372 24Q2 5.0

124 Bùi Tuấn Đạt 2451030033 20/10/2006 0367300128 24X3 5.5

125 Nguyễn Hữu Hiển Vinh 2451090064 19/03/2006 0982652876 24VL 5.5

126 Nguyễn Viết Thiện Minh 2451080086 07-07-06 0971927486 24QL3 6.0

127 Nguyễn Đình Lâm Anh 2451015009 09-11-06 0865990635 24KTT1 7.5

128 Phạm Minh Đức 2451010107 23-07-06 0982134276 24K5 5.5

129 Đinh Trần Diệu Anh 2451010010 29-08-06 0919920871 24K2 8.0

130 Cao Huy Anh 2451030002 28/11/2006 0971098538 24X+ 5.5

131 Nguyễn Khánh Huyền 2458020091 11-09-06 0986035977 24NT3 6.0

132 Vũ Hải Đăng 2451020025 30/10/2006 0348886387 24Q1 5.0

133 Nguyễn Quỳnh Chi 2458020043 22-06-06 0969196507 24NT 6.0

134 Bùi Trung Kiên 2451040016 10-01-26 0945057019 24N 5.0

135 Nguyễn Quang Minh 2451010267 13-08-06 0832616692 24K5 6.0

136 Nguyễn Phan Hoàng 2451010143 12-10-06 0886031557 24K4 8.0

137 Nguyễn Minh Châu 2453040002 22/4/2006 0942936102 24DE 6.0

138 Đinh Bảo Khánh Ngân 2458010115 15-01-06 0812699118 24DH3 6.0

139 Hoàng Hà Hiệp 2451040012 23/8/2006 09459992829 24N 5.5

140 Nguyễn Minh Thu 2458040017 20/11/2006 0327211183 24TT1 5.0

141 Phạm Thanh Long 2456020106 04-08-06 0919845135 24DA1 5.0

142 Nguyễn Hương Linh 2451010229 30/10/2006 087127366 24K3 5.5

143 Trương Anh Thư 2451010374 02-07-06 0818177029 24K6 6.5

144 Nguyễn Gia Thái 2451080128 26/4/2006 0357160963 24QL3 5.5

145 Chu Quốc Bảo 2455010033 28/9/2006 0343283609 24CN1 6.0

146 Trần Đức Đức Anh 2451010034 09-11-05 0967803899 24K1 6.5

147 Vũ Đức Hải 2456020057 03-02-06 0326268238 24DA3 5.0

148 Phạm Hoàng Đan 2451010095 01-09-06 0982645408 24K+ 6.5

149 Nguyễn Trực Anh 2451040029 05-04-06 0777408575 24K1 6.5

150 Hoàng Nghĩa Phát 2451080099 17/11/2006 0899631139 24QL3 4.5

151 Nguyễn Ngọc Minh 2451010264 20/10/2006 0336148938 24K+ 885
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152 Đặng Châu An 2451015001 23/11/2006 0395178615 24KTT1 6.0

153 Ban Nguyễn Minh Thuận 2455010190 09-11-06 0334059040 24CN2 5.5

154 Nguyễn Hữu Hoàng Long 2451010240 23/8/2006 0982547006 24K1 7.0

155 Nguyễn Thị Tâm An 2458020003 11-09-06 0396892596 24NT3 5.5

156 Nguyễn Ngọc Kiên 2451010187 11-10-06 0344625006 24K5 6.5

157 Trần Anh Dũng 2451010074 09-09-06 0349123258 24K6 5.0

158 Vũ Thu Huyền 2451010173 17/4/2006 0899293788 24K+ 7.0

159 Ngô Bảo Trân 2451010391 01-09-06 0917091749 24K+ 390

160 Trần Tuấn Minh 2456010019 25/3/2006 0367809192 24ME 5.0

161 Nguyễn Quốc Khánh 2453020017 02-09-06 0789368403 24IE 5.5

162 Nguyễn Lê Phương Linh 2451015065 12-10-06 0766238181 24KTT1 6.5

163 Đinh Ngọc Minh 2455020055 11-04-06 0868144130 24CĐP1 6.5

164 Bùi Thanh Dương 2451010083 20/11/2006 0923549909 24K+ 6.0

165 Nguyễn Đinh Hoàng Phú 2455020072 07-04-06 0328874147 24CDP2 6.5

166 Vũ Thành Chung 2455010094 20/10/2006 0968238822 24D1 6.0

167 Nguyễn Công Huy 2455010094 13/7/2006 0983515298 24CN2 5.5

168 Nguyễn Hoàng Anh 2456020010 09-10-06 0963584895 24DA1 5.5

169 Nguyễn Viết Tiến 2455010166 25-03-06 0961830360 2024CN2 5.5

170 Nguyễn Đức Huy 2456020072 31/10/2006 0362296246 24DA4 4.5

171 Bùi Hà Anh 2451015004 25/5/2006 0946688161 24KTT2 6.0

172 Tạ Minh Phương 2453020033 06-04-06 0326932006 24IE 6.0

173 Nguyễn Lê Anh 2452010006 25/6/2006 0914511974 24KTCQ 6.5

174 Nguyễn Bá Nguyên Bảo 2452030002 28-07-06 0931304287 24KTNT 7.0

175 Trần Thành Đạt 2452030012 24/11/2006 0393020110 24KTNT 5.5

176 Lưu Gia Khánh 2452030004 04-09-06 0888866818 24KTNT 6.0

177 Đặng Bảo Minh 2452030014 29-05-06 0968982377 24KTNT 6.5

178 Vũ trọng Phúc 2452030015 06-12-05 0772323289 24KTNT 5.5

179 Nguyễn Huyền Trang 2452030016 17-08-06 0363380806 24KTNT 6.5

180 Lê Nguyên Vũ 2452030009 09-07-06 0586511909 24KTNT 5.5

181 Đồng Thị Kim Yến 2452030017 21/5/2005 0325280932 24KTNT 6.5

182 Nguyễn Thị Thùy Trang 2458020230 10-06-06 0327802230 24NT2 6.0

183 Nguyễn Ngọc Diệp 2458010037 28-08-05 0982630286 24DH1 4.0

184 Nguyễn Thế Long 2451015067 29-07-06 0975522706 24KTT1 7.5

185 Nguyễn Đức Việt 2455020103 02-05-06 2024CDP1 6.0

186 Nguyễn Như Hà 2454010007 13-11-06 2024GT 5.0

187 Nguyễn Minh Hương 2451010182 21-11-06 2024K6 8.0

188 Đỗ Vũ Thuỳ Dương 2451010085 07-07-06 2024K3 7.5
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